
Tổng cộng 902.518,000 831.729,000 139.939,000 139.939,000 57.879,000 57.879,000

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHI QUY ĐỊNH TẠI QĐ 

40/2015/QĐ-TTG
902.518,000 831.729,000 139.939,000 139.939,000 57.879,000 57.879,000

1 Chuẩn bị đầu tư 10.000,000 1.500,000 8.500,000

Trong đó:

- Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
7859988 221 Kon Tum

52/NQ-HĐND, 

10/12/2019
90.000,000 90.000,000 750,000

- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
7863854 161 Kon Tum

52/NQ-HĐND, 

10/12/2019
99.500,000 99.500,000 750,000

2 Vay lại vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 95.000,000 95.000,000 3.739,000 2.172,000 1.567,000

3 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 5.000,000 15.000,000 10.000,000 (1)

4 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 15.000,000 25.000,000 10.000,000 (2)

5 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Ia H'Drai UBND huyện Ia H'Drai Ia H'Drai 5.000,000 15.000,000 10.000,000 (3)

6 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 20.000,000 25.000,000 5.000,000 (1)

7 Cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang Hội trường Ngọc Linh Văn phòng UBND tỉnh 7832479 341 Kon Tum
430-04/5/2020; 

778-12/8/2020
7.535,000 7.535,000 1.654,808 1.654,808

Thu hồi vốn ứng trước 1.654,808 triệu 

đồng theo Công văn số 1761/UBND-

KTTH  ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.

8
Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 

bệnh  viện  hạng  II  lên  bệnh  viện  hạng I quy mô 750 giường
Bệnh viện đa khoa tỉnh 7729819 132 Kon Tum 1326-22/11/2019 113.727,000 50.000,000 14.024,192 14.024,192 (4)

9

Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc 

xã Ia Tơi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa 

bàn huyện Ia H'Drai 

UBND huyện Ia H'Drai 7592943 285 Ia H'Drai

1295-31/10/2016

36/TB-

HĐND,28/6/2019

41.875,000 34.813,000 7.200,000 7.200,000

10
Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng trạm bơm Vinh Quang 

đảm bảo tưới cho cánh đồng Cà Tiên

BQL khai thác các công 

trình thủy lợi
7565775 283 Kon Tum 906-28/10/15 15.008,000 15.008,000 13.500,000 13.171,000 329,000

11
Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, 

thành phố
Sở Giáo dục và Đào tạo 7602473 072 Toàn tỉnh 1155-31/10/2017 40.560,000 40.560,000 12.700,000 2.700,000 10.000,000

12
Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Măng Đen
UBND huyện Kon Plong 7627097 103 Kon Plong 1147-31/10/2017 60.800,000 60.800,000 15.000,000 12.000,000 3.000,000

13

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy 

hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh
7747419 312 Kon Tum

68/TB-HĐND, 

23/11/2018
108.937,000 108.937,000 5.000,000 70,000 4.930,000

14

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy 

hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại 

xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh
7747421 312 Kon Tum

68/TB-HĐND, 

23/11/2018
383.993,000 383.993,000 30.000,000 5.377,000 24.623,000

15

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy 

hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại 

phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh
7747420 312 Kon Tum

68/TB-HĐND, 

23/11/2018
35.083,000 35.083,000 5.000,000 70,000 4.930,000

Kế hoạch 

năm 2020 

điều chỉnh lại

Trong đó

Số QĐ, ngày 

tháng năm phê 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Trđó: NSĐP Tăng Giảm

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã số dự án
Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm xây 

dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư Kế hoạch 

năm 2020 đã 

giao

Ghi chú
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Số QĐ, ngày 

tháng năm phê 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư
Trđó: NSĐP Tổng số

Trong đó thu 

hồi vốn ứng 

trước

Tăng Giảm

TỔNG CỘNG 48.385,000 48.385,000 16.084,955 16.084,955 345,192 1.895,192 1.895,192

A DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM 40.850,000 40.850,000 16.084,955 14.189,763 1.895,192

I Nguồn cân đối NSĐP năm 2019 kéo dài sang năm 2020 26.400,000 26.400,000 134,955 81,000 53,955

1 Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tri, huyện Đăk Hà
BQL khai thác các công 

trình thủy lợi
7565777 283 Đăk Hà 1126-30/10/15 26.400,000 26.400,000 134,955 81,000 53,955

II Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 9.650,000 9.650,000 9.650,000 9.596,763 53,237

1

Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp Đường Sa Thầy - YaLy - thôn Tam 

An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - làng Rẽ (Mô Ray), huyện Sa Thầy (Tỉnh 

lộ 674)

Sở Giao thông vận tải 7806612 292 Sa Thầy 1488-26/12/2019 9.650,000 9.650,000 9.650,000 9.596,763 53,237

III Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 1.500,000 1.500,000

1 Đường cao tốc Bờ Y - Ngọc Hồi - Plei Ku Sở Giao thông vận tải 7800217 292 Ngọc Hồi 1.500,000 1.500,000

IV Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 4.800,000 4.800,000 4.800,000 4.512,000 288,000

1
Mở rộng kênh Bắc Hồ chứa nước Đăk Uy, huyện Đăk Hà từ 

Km10+704 đến Km13+960

BQL Khai thác các công 

trình thủy lợi
7787529 283 Đăk Hà 90-21/02/2020 4.800,000 4.800,000 4.800,000 4.512,000 288,000

B DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG 7.535,000 7.535,000 1.895,192 345,192 1.895,192

Nguồn cân đối NSĐP 7.535,000 7.535,000 1.895,192 345,192 1.895,192

1 Cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang Hội trường Ngọc Linh Văn phòng UBND tỉnh 7832479 341 Kon Tum
430-04/5/2020; 

778-12/8/2020
7.535,000 7.535,000 1.895,192 345,192 1.895,192 (*)

Ghi chú: (*) Thu hồi vốn ứng trước 345,192 triệu đồng theo Công văn số 1761/UBND-KTTH  ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KH năm 2019 kéo dài điều 

chỉnh lại

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 KÉO DÀI SANG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã số dự án
Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm xây 

dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Ghi chú

Trong đó

KH năm 

2019 kéo dài
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Tổng cộng 251.500,000 251.500,000 6.576,000 1.400,000

A

NGUỒN PHÍ SỬ DỤNG KẾT PHÍ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ 

TẦNG TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y 

ĐẦU NĂM CHƯA PHÂN BỔ

250.000,000 250.000,000 3.790,000

1 Đường lên cột mốc Biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia 
Ban quản lý Khu 

Kinh tế
7179656 292 Ngọc Hồi

153-11/11/09; 

600-28/7/2017
250.000 250.000 3.790,000

B
CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾT KIỆM CHI, 

CHƯA SỬ DỤNG HẾT
1.500,000 1.500,000 2.786,000 1.400,000

1
Dự án cải tạo sửa chữa phòng điều khiển Trung tâm điều hành 

thông minh tỉnh Kon Tum

Văn phòng UBND 

tỉnh
7846845 341 Kon Tum

200/QĐ-SKHĐT, 

05/8/2020
1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.400,000 (*)

2 Phân cấp ngân sách huyện: 1.286,000

-

Huyện Đăk Hà (hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho trường mẫu 

giáo xã Hà Mòn và xây dựng thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn đạt 

chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu)

UBND huyện Đăk 

Hà
Đăk Hà 1.286,000

Ghi chú: (*) Thu hồi vốn ứng trước theo Công văn số 2767/UBND-KTTH  ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2020 bổ 

sung

Tồng số

Trong đó 

thu hồi vốn 

ứng trước

PHỤ LỤC 03

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2020 CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm xây 

dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư

Ghi chúSố QĐ, ngày 

tháng năm phê 

duyệt
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Số QĐ, ngày 

tháng năm phê 

duyệt

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số 207.294,000 14.399,100

I
Nguồn thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất 

Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum 
128.800,000 2.305,900

- Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư Ban quản lý các dự án 98 7778419 285 Kon Tum 369-17/4/2019 128.800,000 2.029,192

-
Trích nộp quy phát triển đất tỉnh và chi phí quản lý đất đai theo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (12%)
276,708

II
Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ 

tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)
36.182,000 909,200

-
Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y (giai đoạn I)
Ban quản lý Khu kinh tế 7681915 312 Ngọc Hồi 986-17/9/2018 36.182,000 909,200

III

Nguồn thu Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, 

mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum

42.312,000 11.184,000

-
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không 

gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Trung tâm phát triển quỹ 

đất tỉnh
7755367 312 Kon Tum 304-05/4/2019 42.312,000 11.184,000 (*)

Ghi chú: (*) Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hoàn ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh theo quy định.

Quyết định đầu tư
Kế hoạch năm 

2020 phân bổ 

đợt này

Ghi chú

PHỤ LỤC 04

PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN 

KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ (ĐỢT 2) NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm 

xây dựng
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